
STT MSHS HỌ TÊN
Ngày, tháng, 

năm sinh
GHI CHÚ

1 20ĐTCN2.001 Phan Thành An 4/3/2005

2 20ĐTCN2.005 Phương Thế Ngọc 4/8/2005

3 20MTT2.001 Hồng Mỹ Duyên 17/2/2005

4 20SCMT2.028 Huỳnh Quang Thuận 1/6/2005

5 20SCMT2.013 Trương Thành Phát 16/10/2005

6 20CĐL2.001 Nguyễn Hoài An 21/11/2005

7 20CĐL2.006 Ông Khải Đạt 29/8/2005

8 20CĐL2.009 Nguyễn Hoàng Trường Giang 26/5/2004

9 20CĐL2.023 Nguyễn Thành Nhân 7/1/2005

10 20CĐT2.009 Lâm Chí Huy 25/3/2005

11 20CĐT2.010 Nguyễn Văn Hiện Lập 29/7/2005

12 20CĐT2.020 Nguyễn Long Thành 25/11/2005

13 20CNO2.016 Nguyễn Lê Hải Duy 20/3/2005

14 20BCK2.023 Phồng Anh Quân 22/1/2005

15 20BCK2.028 Mọc Nghĩa Thắng 10/12/2005

16 20TKĐH2.001 Trần Nguyễn Thái An 2/3/2004

17 20TKĐH2.011 Lưu Ngọc Châu 10/2/2002

18 20TKĐH2.018 Đường Như Đào 26/7/2004

19 20TKĐH2.019 Lý Hiểu Đình 23/7/2005

20 20TKĐH2.020 Nguyễn Hữu Đức 9/1/2005

21 20TKĐH2.027 Trương Thị Ngọc Hân 6/12/2005

22 20TKĐH2.028 Trương Gia Hân 29/9/2005

23 20TKĐH2.035 Lê Vĩnh Hùng 6/11/2004

24 20TKĐH2.038 Lâm Gia Hưng 7/5/2005

25 20TKĐH2.041 Trần Tuấn Đạt 1/9/2004

26 20TKĐH2.071 Huỳnh Long Nhân 18/6/2005

27 20TKĐH2.078 Dư Minh Như 17/3/2005

28 20TKĐH2.074 Huỳnh Thụy Yến Nhi 24/12/2005

29 20QTM2.049 Phùng Ngọc Khánh Như 13/7/2005

30 20TKĐH2.088 Trần Chánh Gia Phú 29/9/2005

31 20TKĐH2.145 Vương Khánh Vinh 2/9/2005

32 20SCMT2.003 Lý Diệu Cơ 9/6/2005

33 20SCMT2.004 Đinh Thiên Đạt 29/11/2005

34 20SCMT2.005 Nguyễn Quang Đức 18/7/2005

35 20SCMT2.006 Nguyễn Vĩnh Khang 4/12/2005

36 20SCMT2.008 Ngô Chánh Nam 19/10/2005

37 22TĐH1.003 Nguyễn Ngọc Thuận 16/2/2002

38 22ĐCN1.001 Nguyễn Trí Thịnh 30/3/2002

39 22CNO1.017 Nguyễn Hoài Lam 31/10/2004

40 22TKĐH1.013 Bùi Khắc Thành 12/7/2003

41 20SCMT2.016 Bùi Quốc Quy 8/8/2005

42 20CĐT2.007 Ôn Kỳ Hào 22/10/2005

43 20TKĐH2.007 Nguyễn Ngọc Ẩn 4/9/2005
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1 20SCMT2.023 Nguyễn Phạm Hoàng Vũ 7/12/2005

2 20QTM2.033 Nguyễn Bảo Quỳnh Khanh 12/4/2005

3 20QTM2.034 Nguyễn Duy Khánh 24/7/2005

4 20QTM2.063 Trương Trí Thanh 4/12/2005

5 20QTM2.064 Trần Cẩm Thành 6/11/2005

6 20QTM2.065 Trương Trung Thành 2/6/2005

7 20KTL2.001 Nguyễn Tuấn Anh 9/11/2005

8 20KTL2.007 Trần Bảo Duy 28/9/2003

9 20KTL2.013 Lou Gia Huy 1/9/2005

10 20KTL2.014 Đỗ Anh Khải 23/9/2004

11 20KTL2.024 Tất Gia Minh 4/4/2005

12 20KTL2.026 Nguyễn Ngọc Thế Quân 25/5/2005

13 20CTKM2.002 Lê Hoàng Khang 27/10/2005

14 20TKĐH2.110 Nguyễn Thành Tài 23/9/2005

15 20TKĐH2.115 Lương Nguyễn Thảo Tuyền 7/3/2005

16 20TKĐH2.124 Tạ Chung Thông 30/9/2004

17 20TKĐH2.126 Nguyễn Minh Thuận 30/9/2005

18 20TKĐH2.127 Nguyễn Trần Ngọc Thủy 25/6/2005

19 20TKĐH2.129 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 29/11/2005

20 20TKĐH2.133 Tô Quế Trân 11/3/2005

21 20TKĐH2.146 Bùi Quang Vinh 4/11/2005

22 20TKĐH2.113 La Thoại Tín 24/6/2005

23 20TKĐH2.093 Nguyễn Lê Kim Phụng 26/5/2005

24 20SCMT2.010 Nguyễn Hoàng Thế Nguyên 16/1/2005

25 20KTL2.006 Babou Sonta Carlos 8/3/2005

26 20KTL2.002 Cao Tuấn Anh 6/7/1999

27 20TKĐH2.095 Tạ Hồng Hải Quân 15/5/2004

28 20TKĐH2.048 Đỗ Đăng Khoa 2/7/2005

29 20TKĐH2.039 Lý Gia Hưng 13/9/2004

30 20TKĐH2.036 Ngô Gia Huy 19/4/2005

31 20TKĐH2.033 Nguyễn Minh Hoàng 18/4/2003

32 20TKĐH2.002 Huỳnh Lý Thúy An 4/10/2005

33 20TKĐH2.004 Nguyễn Thị Thanh Ân 23/3/2004

34 20CNO2.124 Đỗ Minh Tâm 6/7/1999

35 20CĐL2.007 Đặng Quốc Đạt 4/11/2005

36 19CNO2.92 Lưu Triển Thanh 14/5/2002

37 20SCMT1.006 Huỳnh Kỳ Sơn 23/11/1998

38 20CĐL2.047 Phan Bá Luân 3/5/1999

39 20TKĐH2.085 Tạ Thuận Phát 4/9/2000

40 19ĐTCN2.11 Phạm Nhật Nam 20/12/2004

41 21TKĐH1.015 Thông Hưng Khang 16/6/1997

42 19CNO2.177 Lý Hào Thuận 11/9/2004

43 21SCMT1.001 Nguyễn Khánh Hoàng 22/10/1995

44 21SCMT1.008 Nguyễn Minh Quang 26/3/1998

45 20TKĐH2.046 Lê Minh Khang 1/10/2005

46 20TKĐH2.040 Nguyễn Khánh Hưng 26/10/2005

47 20BCK2.016 Từ Cẩm Nguyên

48 20MTT2.002 Trần Tấn Đạt 10/10/2005

49 20QTM2.040 Diệc Quốc Long

50 20QTM2.004 Trần Đức Bằng
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1 20CNO2.132 Đặng Tuân 16/10/2004

2 20CNO2.133 Trần Anh Tuấn 18/9/2005

3 20CNO2.148 Liên Tuyền Thuận 8/6/2005

4 20CNO2.150 Thái Trí Thức 27/9/2005

5 20CNO2.153 Dương Vỹ Văn 12/3/2005

6 20CNO2.156 Trương Nguyễn Hoàng Vũ 31/1/2005

7 20CNO2.157 Nguyễn Nhật Vương 2/5/2004

8 20CNO2.024 Nguyễn Âu Duy Đức 23/3/2005

9 20CNO2.032 Lý Gia Hào 20/7/2005

10 20CNO2.035 Mạc Phúc Hậu 18/7/2002

11 20CNO2.039 Trịnh Khải Hoa 27/1/2005

12 20CNO2.056 Nguyễn Tấn Hưng 23/1/2005

13 20CNO2.061 Châu Khải Kiệt 20/9/2006

14 20CNO2.069 Nguyễn Minh Khang 23/8/2005

15 20CNO2.078 Nguyễn Duy Khôi 1/12/2005

16 20CNO2.079 Trần Chí Long 25/4/2005

17 20CNO2.086 Phạm Quốc Lực 17/8/1997

18 20CNO2.095 Nguyễn Minh Ngọc 29/4/2002

19 20CNO2.017 Nguyễn Nhất Duy 3/1/2004

20 20CNO2.098 Nguyễn Đăng Nguyễn 8/10/2005

21 20CNO2.122 Phan Tấn Tài 25/1/2005

22 20CNO2.080 Thịnh Bảo Long 2/6/2004

23 20CNO2.084 Trịnh Cẩm Luân 10/10/2005

24 19KTHD2.97 Phan Võ Hạ Nhiên 18/11/2004

25 19DCN1.04 Trần Ngọc Tiền 30/3/2001

26 20TKĐH2.089 Nguyễn Hoàng Phúc 1/10/2005

27 20ĐTCN2.002 Nguyễn Hữu Bằng 18/5/2005

28 20QTM2.081 Lâm Kim Bảo 11/5/2005

29 20TKĐH2.107 Phạm Ngọc Sương 24/9/2005

30 19CĐT2.03 Trương Trí Dũng 17/2/2004

31 20CNO2.066 Nguyễn Minh Khải 4/1/2005

32 20CNO1.005 Lê Minh Anh Kiệt 20/2/2005

33 20TKĐH2.051 Hà Mai Linh 27/8/2005

34 21CNO1.005 Trần Quốc Hưng 6/11/2003

35 21CNO1.034 Hoàng Ngọc Đăng Khoa 26/11/2003

36 20CNO2.097 Dương Hải Nguyên 30/12/2005

37 20QTM2.027 Nguyễn Trần Hoàng Huy 11/2/2004

38 20TKĐH2.066 Nguyễn Kim Ngân 9/10/2005

39 20MTT2.018 Sú Quang Liêm 28/12/1995

40 20QTM2.039 Nguyễn Hoàng Hiếu Liêm 18/2/2005

41 20BCK2.019 Đỗ Kim Phát

42 20BCK2.024 Nguyễn Phương Quyền

43 20KTL2.005 Trịnh Trí Biêu

44 20QTM2.036 Từ Gia Lạc

45 20CNO2.087 Lâm Chí Hiền Lương
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